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QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN LẠI SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 ban hành Quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố và Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 về sửa đổi một số tiêu chí đánh giá xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố tại Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Sở Công Thương Hà Nội tại Tờ trình số 4443/TTr-SCT ngày 16/10/2014 về việc công nhận lại sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2014;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận lại 32 sản phẩm của 28 doanh nghiệp (có danh sách kèm theo) là các sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội, thời gian công nhận là 24 tháng kể từ ngày được công nhận lại.

Điều 2. Việc đánh giá duy trì công nhận và thực hiện ưu đãi, hỗ trợ cho các sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội được thực hiện theo Quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giám đốc các Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực được công nhận và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn;
- PCVP L.V.Giao, các phòng TH, KT, CT;
- Lưu VT, CTh(02 bản).
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DANH SÁCH
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5468/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của UBND Thành phố Hà Nội)
	TT
	Tên sản phẩm
	Tên đơn vị

	1
	Máy biến áp điện lực
	Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh-Cty cổ phần

	2
	Quạt điện
	Công ty TNHH một thành viên Điện cơ Thống nhất

	3
	Dây cáp điện
	Công ty cổ phần Cơ điện Trần Phú

	4
	Đèn huỳnh quang
	Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông

	5
	Màn tuyn
	Công ty cổ phần dệt 10/10

	6
	Vải địa kỹ thuật không dệt
	Công ty cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội

	7
	Sản phẩm may mặc
	Tổng công ty may 10-công ty cổ phần

	8
	Công tơ đo điện 1 pha và 3 pha
	Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex Emic)

	9
	1. Động cơ điện

2. Sản phẩm máy biến áp phân phối 3 pha
	Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

	10
	1. Cột đo nhiên liệu điện tử SEEN

2. Hệ thống Thiết bị và Công nghệ xử lý nước thải.
	Công ty Cổ phần kỹ thuật SEEN

	11
	Sản phẩm gia dụng bằng inox
	Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long

	12
	Nồi hơi
	Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam

	13
	Bia Hà Nội
	Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội

	14
	Săm lốp Sao Vàng
	Công ty Cổ phần cao su Sao Vàng

	15
	Nhựa công nghiệp - kỹ thuật
	Công ty cổ phần nhựa Hà Nội

	16
	Phân lân và phân NPK
	Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

	17
	Đá ốp lát cao cấp nhân tạo nguồn gốc thạch anh
	Công ty cổ phần Vicostone

	18
	Nhóm chi tiết kim loại cỡ nhỏ trong xe máy
	Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh

	19
	Khóa cơ khí các loại
	Công ty cổ phần khóa Việt Tiệp

	20
	Thức ăn chăn nuôi
	Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam

	21
	Nhóm sản phẩm thương hiệu Sơn Hà

1- Bồn nước inox SonHa

2- Ống thép không gỉ SonHa
	Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà

	22
	Nhóm sản phẩm thương hiệu Eurowindow

1. Sản phẩm từ uPVC (cửa sổ, cửa đi, ban công, vách ngăn)

2. Sản phẩm nhôm cao cấp (cửa đi chính và hệ vách nhôm kính lớn)
	Công ty cổ phần cửa sổ nhựa châu âu

	23
	Nhóm sản phẩm đồ gia dụng thương hiệu Goldsun (đồ Inox, bếp gas, nồi cơm điện)
	Công ty cổ phần gia dụng Goldsun

	24
	Sản phẩm dây và cáp điện thương hiệu Goldcup
	Công ty TNHH Ngọc Khánh

	25
	Sản phẩm động cơ điện các loại thương hiệu VIHEM
	Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam Hungari

	26
	Máy tính CMS
	Công ty TNHH máy tính CMS

	27
	Sản phẩm sữa thương hiệu IZZI, Hanomilk
	Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội

	28
	Sản phẩm nhựa cao cấp
	Công ty cổ phần Hanel xốp nhựa


 
